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I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN CẦU TRẦN THỊ LÝ 

Cầu mới Trần Thị Lý được xây dựng tại vị trí của hai cây cầu cũ là Nguyễn 
Văn Trỗi và Trần Thị Lý, bắt ngang qua sông Hàn, nối liền quận Hải Châu, quận 
Sơn Trà và Quận Ngũ Hành Sơn.  

Cầu có nhịp liên tục với tổng chiều dài khoảng 731m, trong đó nhịp chính 
(Nhịp dây văng) với chiều dài là 230m. Bề rộng mặt cầu 33,5m gồm 6 làn cho xe 
cơ giới và 2 làn cho xe thô sơ. Dây văng trên nhịp chính được bố trí trên một mặt 
phẳng và neo ở tim dọc dầm chủ. Dây văng trên nhịp biên thiết kế toả sang hai bên 
và neo vào mố S1. Sơ đồ bố trí dây văng bất đối xứng giúp cây cầu có sự đặc biệt 
về hình dáng, đặc biệt là các dây văng trên nhịp biên, tạo các góc nhìn ấn tượng từ 
nhiều hướng khác nhau.  

    

II. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHO TƯỜNG CHẮN CHO ĐƯỜNG HAI ĐẦU 
PHÍA BỜ TÂY, ĐOẠN GIÁP MỐ CẦU. 

Cầu mới Trần thị Lý là một cây cầu hiện đại, nằm bên bờ sông Hàn, tạo 
khung cảnh đẹp cho khu vực xây dựng cầu. Đồng thời, Đà Nẵng đã thống nhất cải 
tạo lại cầu Nguyễn Văn Trỗi thành cầu đi bộ, giúp cho người dân và du khách thêm 
nhiều lựa chọn để thưởng lãm khung cảnh sông nước. 

Với những điều kiện trên, việc xây dựng 2 bờ đầu cầu thành khuôn viên kết 
nối giữa cầu Trần Thị Lý và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi là cần thiết. Hiện tại, taluy 
nền đường đầu cầu được đắp thoải 1:1.5, dẫn đến chiếm dụng diện tích xây dựng 
khuôn viên và các công trình dịch vụ ở bờ phía Tây. Do vậy, để đảm bảo đủ diện 
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tích xây dựng khuôn viên, và các công trình dịch vụ cho du khách tản bộ, Tư vấn 
đề xuất thay mái taluy đắp đất thoải 1:1.5 bằng tường chắn thẳng đứng. 

 

Phối ảnh bờ tây cầu Trần Thị Lý 

Qua kiểm tra, thì đoạn từ hầm chui về phía trung tâm Đà Nẵng, tường chắn 
có chiều cao từ 3-4.5m. Với chiều cao trung bình này, việc lựa chọn phương án 
tường chắn là hết sức phong phú. Tuy nhiên, để phù hợp với kiến trúc cảnh quan 
chung của khuôn viên đầu cầu phía bờ tây. Tư vấn đề xuất 3 phương án sau: 

1. Phương án 1: Tường chắn bêtông trọng lực theo định hình 86X-06. Đây là 
loại tường chắn truyền thống, được áp dụng hầu hết trong các công trình giao 
thông ở Việt Nam 

2. Phương án 2: Tường chắn có cốt bằng lưới địa kỹ thuật 1 trục, bề mặt tường 
bằng các block bêtông đúc sẵn lắp ghép lại với nhau, có thể dễ dàng tạo màu 
hoặc hoa văn trên bề mặt tường, thân tường là khối đất đắp đầm chặt K98 được 
gia cường bằng các cốt lưới địa kỹ thuật polime. Loại tường chắn này trong thời 
gian vừa qua đã được áp dụng khá phổ biến ở Việt Nam trong các dự án hạ tầng 
kỹ thuật. Đặc biệt, ở Đà Nẵng đã áp dụng tại dự án Sunrise, Mercure Sơn Trà 
resort... 
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3. Phương án 3: Tường chắn có cốt bằng lưới thép mạ kẽm, bề mặt tường bằng 
các block bêtông đúc sẵn lắp ghép lại với nhau, có thể dễ dàng tạo màu hoặc hoa 
văn trên bề mặt tường, thân tường là khối đất đắp đầm chặt K98 được gia cường 
bằng các cốt lưới thép mạ kẽm. Loại tường chắn cũng đã được áp dụng ở Việt 
Nam, tại đường đầu cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội), cầu Phối Mới (Lào Cai), 
khu Sóng Thần (Hồ Chí Minh)... 

III. GIỚI THIỆU VỀ HỆ TƯỜNG CHẮN ĐẤT CÓ CỐT. 

Tường chắn đất có cốt được áp dụng rộng rãi trong các dự án từ các tường 
chắn trên đường dẫn đến mố cầu, đường cao tốc, đường sắt, kho chứa hàng, vật liệu 
hay phân cấp tường chắn... 

Tường chắn đất có cốt được thiết kế tận dụng kết hợp đặc trưng làm việc của 
các vật liệu khác nhau, có tính ổn định, độ cứng và không bị biến dạng do kết hợp 
được hai yếu tố: đất (chịu nén tốt) và lưới địa kỹ thuật hoặc cốt thép mạ kẽm (Chịu 
căng kéo). 

  

Sơ đồ ổn định của tường chắn 

Hệ thống tường chắn có cốt bao gồm 3 thành phần chính: 

- Thành phần gia cố: Tư vấn đề xuất 2 loại cốt gia cường, là: cốt bằng lưới 
địa kỹ thuật polime và cốt bằng lưới thép xây dựng mạ kẽm. Đây là 2 loại cốt 
có sẵn trên thị trường Đà Nẵng. 

7- Các khối đúc sẵn tự ổn định nhờ 
trọng lượng bản thân nên giữ được 
khối đất đắp và chống xói lỡ 
8- Áp lực đất ngay sau khu vực tường 
chắn rất nhỏ. 
9. Nội ứng suất trong đất được phân 
bổ cho cốt 
10- Ứng suất do khối đất đắp gây ra. 
11- Ứng suất do tải trọng phân bố gây 
ra 
12 - Ứng suất phân bố đều 
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   Cốt bằng lưới địa kỹ thuật polime  Cốt bằng lưới lưới thép mạ kẽm 

- Tấm lát ốp mặt đúc sẵn: Sau khi nghiên cứu các phương án khác nhau, Tư 
vấn kiến nghị dùng phương án mặt bằng các khối bê tông đúc sẵn với các ưu 
điểm sau: 

+ Các khối block có thể sản xuất trong công xưởng bằng bê tông chất lượng 
cao, màu sắc và kích thước đa dạng phù hợp yêu cầu kiến trúc.  

+ Liên kết dễ dàng với cốt gia cố đất  

+ Thi công đơn giản, không cần cần cẩu hoặc hệ thống đà giáo tốn kém, 
không đòi hỏi tay nghề cao.  

+ Có thể dễ dàng chuyển hướng trong các đường cong hoặc các đoạn có cao 
độ thay đổi.  

+ Thi công nhanh và rẻ, giảm được thời gian thi công so với kết cấu truyền 
thống.  

+ Kết cấu chịu được lún cục bộ  

+ Tiết kiệm không gian thi công và không gian khai thác sau khi hoàn thành  

+ Khả năng chịu động đất cao  

+ Có thể tái sử dụng lại các khối bê tông khi phải di chuyển công trình  

+ Áp lực trên nền đất nhỏ, do đó có thể tránh được việc xử lý nền móng tốn 
kém cả về kinh phí và thời gian thi công. 
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     Tường chắn có cốt bằng lưới địa kỹ thuật polime   
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      Tường chắn có cốt bằng lưới thép mạ kẽm 

   

   

Với vỏ tường là các tấm bêtông lắp ghép, nên dễ dàng tạo hoa văn và hình 
ảnh mỹ quan phù hợp với cảnh quan xung quanh 
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  - Vật liệu đất đắp thân tường: Với cơ chế làm việc của mình thì thân tường 
tốt nhất là đắp đất rời, ít dính; có thể tận dụng nguồn đất cấp phối đồi dùng để đắp 
nền đường (trong đó có loại bỏ thành phần hữu cơ, mùn, cỏ rác, hạt kích cỡ 
>125mm,...). 
 
IV. THIẾT KẾ KẾT CẤU TƯỜNG CHẮN: 

1.Phương án 1: Sử dụng tường chắn bêtông trọng lực theo định hình 86X-06. 

 Chiều cao tường từ 3-4.5m  

 Thân tường: Bêtông M200, đá 2x4 

 Móng tường: Bêtông M200, đá 4x6 

 Đỉnh tường bằng bêtông cốt thép M200, đá 1x2 

 Đỉnh tường bố trí lan can thép 

 Lưng tường bố trí tầng lọc bằng 1 lớp đá dăm 4x6 dày 30cm, bọc bằng vải 
địa kỹ thuật  

§¸ D¡M 4X6 BäC V¶I §ÞA Kü THUËT DμY 30CM
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Cắt ngang đại diện tường chắn bê tông trọng lực 
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2. Phương án 2: Tường chắn có cốt bằng lưới địa kỹ thuật 1 trục polime. 

 Chiều cao tường từ 3-4.5m  

 Thân tường: Đất cấp phối đồi đầm chặt K98, có gia cường bằng lưới địa kỹ 
thuật polime, bố trí cách khoảng 30-45cm 

 Vỏ tường bằng các khối bêtông M200 đúc sẵn, kích thước (40x25x15)cm, bề 
mặt block có thể tạo hoa văn, màu sắc. Các block này liên kết với lưới địa kỹ 
thuật thông qua các T-Clip 

 Móng tường: Trải 1 lớp Geocell dày 10cm, lấp đầy bằng cấp phối đá dăm loại 
2, Dmax25, đầm chặt K98 

 Đỉnh tường bằng bêtông cốt thép M250, có cấu tạo dạng mũ chụp vừa có thể 
liên kết với lan can lan can thép trên đỉnh. 

 Lưng tường bố trí tầng lọc bằng 1 lớp đá dăm 4x6 dày 30cm, dưới đáy đặt 1 
ống PVC có đục lỗ thể thu và thoát nước dọc.  

GIAÛI PHAÂN CAÙCHMAËT ÑÖÔØNGVÆA HEØ

L

100

Sv
Sv

Sv
Sv

Sv
Sv

Sv
Sv

Sv

 

Cắt ngang đại diện tường chắn có cốt bằng lưới địa kỹ thuật polime 
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Phối cảnh tường chắn có cốt bằng lưới địa kỹ thuật polime 

3. Phương án 3: Tường chắn có cốt bằng lưới thép mạ kẽm. 

 Chiều cao tường từ 3-4.5m  

 Thân tường: Đất cấp phối đồi đầm chặt K98, có gia cường bằng lưới thép 
CT5 mạ kẽm. Lưới thép được cấu tạo bằng các thanh thép CT5, đường kính từ 
10-12mm, đặt cách nhau 15cm và liên kết lại với nhau bằng các thanh cốt thép 

ngang  Φ10 mạ kẽm, cách khoảng 15cm. Các lưới thép bố trí cách khoảng 

theo phương đứng 50cm/lưới, theo phương ngang 100cm/lưới. Lưới thép được 

liên kết với vỏ tường bằng chốt thép mạ kẽm Φ18.  

 Vỏ tường bằng các khối bêtông cốt thép M300 đúc sẵn, hình dáng lục giác 
cạnh 60cm hoặc chữ thập, kích thước (100x100)cm, bề mặt block có thể tạo 
hoa văn, màu sắc.  

 Móng tường: Trải 1 lớp Geocell dày 10cm, lấp đầy bằng cấp phối đá dăm loại 
2, Dmax25, đầm chặt K98 

 Đỉnh tường bằng bêtông cốt thép M250, có cấu tạo dạng mũ chụp vừa có thể 
liên kết với lan can lan can thép trên đỉnh. 

 Lưng tường bố trí tầng lọc bằng 1 lớp đá dăm 4x6 dày 30cm, dưới đáy đặt 1 
ống PVC có đục lỗ thể thu và thoát nước dọc. 
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Cắt ngang đại diện tường chắn có cốt bằng lưới thép mạ kẽm 

   

   

   

Phối cảnh tường chắn có cốt bằng lưới thép mạ kẽm 
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V. CÁC KHỐI LƯỢNG CHÍNH & GIÁ THÀNH XÂY DỰNG: 

TT H¹ng môc c«ng t¸c §¬n 
vÞ 

Khèi  
l−îng 

§¬n  
gi¸ 

Thµnh tiÒn 

I PA t−êng ch¾n g¹ch bª t«ng 2,075,073,000

1 Bª t«ng t−êng,v÷a BT ®¸ 2x4 M200 1 m3 485.74 2,394,210 1,162,954,069
2 Bª t«ng mãng ®¸ 4x6, M200 1 m3 231.34 2,003,591 463,502,613
3 §/kÝnh cèt thÐp D12 TÊn 0.85 24,652,147 21,062,794
4 V¸n khu«n mãng 1 m2 231.34 79,050 18,287,219
5 V¸n khu«n têng 1 m2 821.28 157,859 129,646,861
6 L¾p ®Æt èng nhùa PVC D90, dμy 2.6mm 1 m 187.51 87,459 16,399,628
7 §¸ d¨m 4x6 ®Öm mãng vμ sau lng têng 1 m3 148.81 414,574 61,693,562
8 V¶i ®Þa kü thuËt 1 m2 394.66 36,967 14,589,058
9 Lan can thÐp m 84.00 2,225,439 186,936,906

II PA t−êng cã cèt líi ®Þa kü thuËt polime 1,487,533,000

1 Block bª t«ng M200 ®óc s½n block 6,590.00 42,748 281,706,678
2 L¾p ®Æt t−êng g¹ch block 40x25x15 1 m3 98.85 429,132 42,419,733
3 Líi ®Þa kü thuËt lo¹i 1 1 m2 1,674.24 91,161 152,624,827
4 Líi ®Þa kü thuËt lo¹i 2 1 m2 1,411.10 106,152 149,791,433
5 T-Clip ChiÕc 4,598.00 16,149 74,253,529
6 V¶i ®Þa kü thuËt 1 m2 2,296.82 36,967 84,905,438
7 §¸ d¨m 4x6 1 m3 118.61 414,574 49,172,603
8 Geocell 1 m2 334.85 123,270 41,277,108
9 CP§D lo¹i 2, Dmax25 1 m3 33.48 325,488 10,897,332
10 §¾p ®Êt sau t−êng ch¾n, K98 1 m3 1,323.86 13,361 17,688,495
11 Bª t«ng mãng ®¸ 1x2, M300 1 m3 24.19 3,527,626 85,333,272
12 Bª t«ng mò chôp 1 m3 45.66 2,146,743 98,020,279
  V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M250        

13 Cèt thÐp kh«ng m¹ kÏm mò chôp TÊn 2.09 24,122,629 50,368,049
  §/kÝnh cèt thÐp d>18mm   

14 Cèt thÐp kh«ng m¹ kÏm mò chôp TÊn 6.58 24,652,147 162,137,170
  §/kÝnh cèt thÐp d<=18 mm   

15 Lan can thÐp m 84.00 2,225,439 186,936,906

III PA t−êng cã cèt l−íi thÐp ma kÏm 1,619,755,000

1 TÊm lôc gi¸c ®óc s½n TÊm 396.00 714,518 282,949,098
2 L¾p ®Æt tÊm block, b»ng m¸y cÈu TÊm 396.00 321,186 127,189,608
3 Cèt thÐp gia c−êng, chèt neo m¹ kÏm TÊn 8.96 32,796,502 293,823,862
  §/kÝnh cèt thÐp d<=18 mm   
4 Cèt thÐp ngang m¹ kÏm d10mm TÊn 5.69 32,646,082 185,592,978
5 §¾p ®Êt sau t−êng ch¾n, K98 1 m3 1,323.86 13,361 17,688,495
6 Bª t«ng mò chôp 1 m3 41.63 2,146,743 89,368,906
  V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M250        
7 Cèt thÐp kh«ng m¹ kÏm mò chôp TÊn 1.99 24,122,629 47,955,786
  §/kÝnh cèt thÐp d>18mm   
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TT H¹ng môc c«ng t¸c 
§¬n 

vÞ 
Khèi  
l−îng 

§¬n  
gi¸ 

Thµnh tiÒn 

8 Cèt thÐp kh«ng m¹ kÏm TÊn 6.21 24,652,147 153,139,136
  §/kÝnh cèt thÐp d<=18 mm mò chôp   
9 Bª t«ng mãng ®¸ 1x2, M300 1 m3 15.12 3,527,626 53,337,705
10 L¾p ®Æt èng nhùa PVC D90, dμy 2.6mm 1 m 84.00 87,459 7,346,563
11 §¸ d¨m 4x6 1 m3 118.61 414,574 49,172,603
12 V¶i ®Þa kü thuËt 1 m2 1,976.90 36,967 73,079,110
13 Geocell 1 m2 334.85 123,270 41,277,108
14 CP§D lo¹i 2, Dmax25 1 m3 33.48 325,488 10,897,332
15 Lan can thÐp m 84.00 2,225,439 186,936,906

 

VI. SO SÁNH VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN: 

 Với những phân tích nêu trên, Tư vấn nhận thấy phương án tường chắn đất 
có cốt bằng lưới địa kỹ thuật polime là phương án có nhiều ưu điểm: 

- Việc thiết kế mặt tường thẳng đứng, sẽ tăng thêm diện tích đất cho đầu cầu 
phía tây để xây dựng các công trình dịch vụ, khuôn viên. 

- Bề mặt bằng các block bêtông đúc sẵn, trọng lượng ~30kg nên dễ dàng thi 
công. Có thể tạo hoa văn, màu sắc trên bề mặt các block. 

- Lưới địa kỹ thuật polime đang sẵn có trên thị trường, với nhiều hãng khác 
nhau (Tenax, TMP, E’GRID,...). Loại tường này đã được áp dụng phổ biến ở Đà 
Nẵng. 

- Đất đắp thân tường, dễ dàng lựa chọn các nguồn khác nhau, có thể tận dụng 
đất tại chỗ. Tính chất đất ít ảnh hưởng đến ăn mòn, lão hóa cốt. 

- Giá thành thấp nhất: 1,487,533,000 đồng 

 Kiến nghị chọn phương án: Tường chắn đất có cốt bằng lưới địa kỹ thuật 
polime để xây dựng đường đầu cầu phía tây cầu Trần Thị Lý. 

 
CTY CP TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XD ECC 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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c«ng tr×nh: SöA CH÷A, KH¤I PHôC NGUY£N TR¹NG (B¦íC 2) 

§ÞA §IÓM: HUYÖN HßA VANG - THµNH PHè §µ N½NG
C¸C H¦ HáNG DO §îT M¦A Lò CUèI N¡M 2011 T¹I DèC KIÒN 

TR¾C DäC PH¹M VI THIÕT KÕ 
trÇn duy t©n

lý hång lËp
T¦êNG CH¾N
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